SERVO ĐIỆN – THỦY KHÍ
1. Tên học phần  	: SERVO ĐIỆN- THỦY KHÍ 
2. Mã học phần	: 307
3. Số tín chỉ        	: 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm  	 :   0 tiết
· Thực hành 	: 15 tiết
· Tự học 	: 45 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  Điều khiển khí nén I (a) 
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần Servo điện- thủy khí, sinh viên thực hiện được:
-  Hiểu được nguyên lý họat động của  động cơ servo điện- thủy khí
-  Điều khiển được động cơ servo  điện- thủy khí

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Giới thiệu nguyên lý họat động của  động cơ servo AC,  động cơ servo DC,  Servo điện  thủy lực, môđun CPX-CMAX, van điều khiển hướng tỷ lệ thuận VPWP, xy lanh DNCI/DDPC, truyền động tuyến tính DGCI/DDLI, truyền động quay DSMI
  
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 75% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình servo điện- thủy khí , Khoa công nghệ điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Servopneumatik, Festo
[2]. msda 021a1a, Panasonic
[3]. Hydservosystem, Linköpings universitet
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 75% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:10,   Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Động cơ servo   

	3
	3
	0
	3
	

	2
	Chương 2: AC servo driver Panasonic  
	15
	10
	5
	15
	

	3
	Chương 3: Servo điện  thủy lực

	14
	9
	5
	14
	

	4
	Chương 4:  Servo  khí
	13
	8
	5
	13
	

	
	Tổng
	45
	30
	15
	45
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Động cơ servo   
1.1  	Động cơ servo  dc có chổi than
1.2  	Động cơ servo  dc  không có chổi than
1.3  	Động cơ servo  ac
1.4  	Hệ thống servo
Chương 2: AC servo driver Panasonic  	
2.1  	Sơ đồ đấu dây
2.2  	Các thông số
2.3  	Cài đặt các thông số
2.4           Chạy thử
Chương 3: Servo điện  thủy lực
3.1  	Cấu hình 
3.2  	Van servo và đặc điểm
3.3  	Vị trí servo có van điều khiển	
Chương 4: Servo  khí
4.1 Môđun CPX-CMAX,Webcam
4.2 Van điều khiển hướng tỷ lệ thuận VPWP
4.3 Xy lanh DNCI/DDPC
4.4 Truyền động tuyến tính DGCI/DDLI
4.5 Truyền động quay DSMI

14. Phê duyệt

                                                        Tp. HCM, ngày   tháng    năm      
 (
Tổ trưởng bộ môn
) (
Trưởng đơn vị đào tạo
)


	
Chương trình CĐCQ, Chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Trường CĐKT Lý Tự Trọng            1 

